ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH SÓC TRĂNG                                       Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc




Số : 93 /1999/QĐ.UBNDT                            Sóc Trăng, ngày 17 tháng  4  năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG

Về việc ban hành Quy định xác định tim và hành lang bảo vệ các công 

trình cơ sở  kỹ thuật hạ tầng theo tuyến ở đô thị tỉnh Sóc Trăng.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật đất đai năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; 

- Căn cứ Nghị định số 88/CP, ngày 17/8/1994 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất đô thị; Nghị định số 91/CP, ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 582/BXD-CSXD, ngày 14/12/1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng;

- Theo đề nghị của Ban chỉ đạo nhà ở, đất ở tỉnh Sóc Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này, Quy định về việc xác định tim và hành lang bảo vệ các công trình cơ sở  kỹ thuật hạ tầng theo tuyến ở đô thị tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; những quy định trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị và Chủ tịch UBND các phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

TM. UBND TỈNH SÓC TRĂNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN DUY TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH SÓC TRĂNG
                                 Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh phúc



 

QUY ĐỊNH

V/v Xác định tim và hành lang bảo vệ các công trình cơ sở  

kỹ thuật hạ tầng theo tuyến ở đô thị tỉnh Sóc Trăng.

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  93 /1999/QĐ.UBT

ngày 17 tháng 4 năm 1999, của UBND tỉnh Sóc Trăng)


CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Một số từ ngữ dùng trong Quy định này được hiểu như sau:

1. Đường phố: Là các công trình giao thông bộ hiện đang sử dụng hoặc đã quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có kích thước chiều rộng tối thiểu là 6m.

2. Hẻm: Là đường nội bộ trong các phố, xóm, khu tập thể, khu dân cư ở đô thị, có kích thước chiều rộng tối thiểu là  3,5m, tối đa không bằng 6m. 

3. Hành lang bảo vệ các công trình theo tuyến: Là phạm vi bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống đường dây điện, bưu điện... theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn, thuận tiện cho việc xây dựng, cải tạo sau này.

4.Cống, đập: Là các công trình xây dựng để ngăn nước hoặc để tưới, tiêu nước phục vụ cho sản xuất và các sinh hoạt xã hội.

5.Công trình an ninh, quốc phòng và khu quân sự: Là tài sản Nhà nước giao cho lực lượng vũ trang và chính quyền các cấp tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng để phục vụ sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa..

Điều 2: Các công trình cơ sở  kỹ thuật hạ tầng đô thị theo tuyến trong bản quy định này gồm có:

1. Hệ thống giao thông thủy, bộ, hệ thống thủy lợi;

2. Hệ thống thông tin liên lạc;

3. Hệ thống cung cấp năng lượng;

4. Hệ thống chiếu sáng công cộng;

5. Các công trình cấp, thoát nước;

6. Hệ thống quản lý chất thải.

Danh mục chi tiết của từng hệ thống công trình cơ sở kỹ thuật hạ tầng đô thị được quy định trong Chương V Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị, ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP, ngày 17/8/1994 của Chính phủ.

Điều 3: Văn bản này quy định các nguyên tắc và yêu cầu kỹ thuật cơ bản để xác định tim và hành lang bảo vệ các công trình cơ sở  kỹ thuật hạ tầng đô thị theo tuyến.

Điều 4: Những quy định trong văn bản này trước hết được sử dụng để đo đạc và xây dựng bộ bản đồ nền phục vụ cho việc quản lý quy hoạch đô thị, không làm xáo trộn đến hiện trạng sử dụng nhà và đất của các chủ thể sử dụng. Chỉ khi nào Nhà nước có nhu cầu mới tiến hành giải tỏa và xây dựng các công trình cơ sở  kỹ thuật hạ tầng đô thị theo tuyến như quy định.

Điều 5: Mục đích của việc xác định tim lộ, tim hẻm, lộ giới, hẻm giới và hành lang bảo vệ các công trình cơ sở  kỹ thuật hạ tầng đô thị:

1. Đảm bảo những điều kiện an toàn, vệ sinh, tiện nghi cho những người làm việc và sinh sống trong khu vực.

2. Bảo vệ được lợi ích an toàn xã hội, bao gồm:

- Bảo vệ môi trường sống, cảnh quan và các di tích lịch sử văn hóa;

- Bảo vệ tài sản xã hội;

- Bảo vệ các yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

3. Sử dụng hợp lý vốn đất đai và các tài nguyên khác.

4. Xây dựng cơ sở  pháp lý để xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, phép xây dựng theo quy hoạch cho các chủ sử dụng đất trong phạm vi các đô thị của tỉnh Sóc Trăng.

Điều 6: Yêu cầu của việc xác định tim lộ, tim hẻm, lộ giới, hẻm giới và phạm vi bảo vệ các công trình cơ sở  kỹ thuật hạ tầng đô thị:

1. Về cơ sở pháp lý: Việc xác định tim lộ, tim hẻm, lộ giới, hẻm giới, phạm vi bảo vệ các công trình cơ sở  kỹ thuật hạ tầng đô thị được xây dựng từ cơ sở, có đủ các ngành chức năng tham gia và theo đúng Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đúng quy hoạch đã được phê duyệt và phù hợp với pháp luật hiện hành.

2. Phải đầy đủ và chính xác, kết hợp giữa bản đồ với thực địa và giữa hiện trạng với quy hoạch.

3. Vừa đảm bảo quy hoạch lâu dài, vừa tôn trọng hiện trạng sử dụng hợp pháp, không gây xáo trộn trong nhân dân, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và lợi ích của nhân dân.

4. Phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, từng địa phương về:

- Điều kiện tự nhiên: Địa hình, địa chất, cảnh quan;

- Điều kiện kinh tế: hiện trạng và tiềm năng phát triển;

- Điều kiện xã hội: Dân số, phong tục, tập quán.

Điều 7: Việc xây dựng đô thị, quản lý, bảo vệ và khai thác các công trình cơ sở kỹ thuật hạ tầng đô thị phải tuân theo các quy định tại Chương V, Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị, ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, quy hoạch đã được phê duyệt (nếu có thay đổi thì thực hiện theo văn bản thay thế) và các quy định hiện hành của UBND tỉnh Sóc Trăng.


Thị xã Sóc Trăng được xác định là đô thị loại IV, các đô thị còn lại trong tỉnh (kể cả các đô thị quy hoạch) được xác định là đô thị loại V. Căn cứ vào loại đô thị để xác định tim và  hành lang bảo vệ các công trình cơ sở  kỹ thuật hạ tầng theo tuyến.

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 8: 
1. Việc xác định tim và hành lang bảo vệ các công trình cơ sở kỹ thuật hạ tầng theo tuyến tại tỉnh Sóc Trăng trước mắt chỉ phục vụ cho việc xét cấp chứng nhận quyền Sở  hữu nhà, quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng cho các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa... theo quy hoạch.

2. Nhà nước tiến hành thu hồi đất khi đã có quy hoạch chi tiết và có kế hoạch xây dựng cụ thể cho từng khu vực hoặc khi các công trình xây dựng đã hết thời hạn sử dụng.

Điều 9: Xác định tim và lộ giới đường giao thông bộ:
1. Đối với những đường đã xây dựng vỉa hè, căn cứ vào số liệu đo đạc thực tế và bản đồ để xác định tim đường, căn cứ Quyết định số 58/QĐ. UBT.94  ngày 20/9/94 của UBND tỉnh Sóc Trăng để cắm mốc ngoài thực địa, sau đó chuyển lên bản đồ nền để quản lý.

2. Đối với đường phố chưa xác định tim nhưng đã có quy hoạch lộ giới, căn cứ vào bản đồ hiện trạng đã đo thực tế, xác định tim lộ tối ưu, căn cứ vào Quyết định số 58/QĐ. UBT.94  ngày 20/9/94 của UBND tỉnh Sóc Trăng để cắm mốc ngoài thực địa, sau đó chuyển lên bản đồ nền để quản lý.

3. Đối với những đường chưa xác định tim lộ, chưa quy hoạch lộ giới, căn cứ vào bản đồ đã đo vẽ thực tế xác định tim lộ tối ưu, căn cứ vào điều 4.7 của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Sở Giao thông Vận tải xác định lộ giới trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Đối với những đường quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, Sở Giao thông Vận tải kết hợp với Sở Địa chính và Sở Xây dựng đo đạc xác định vị trí, tim lộ, lộ giới, chỉ giới xây dựng, sau đó chuyển lên bản đồ nền theo tọa độ đã đo đạc ngoài thực địa. 

5. Việc chuyển từ thực địa vào bản đồ và ngược lại, việc cắm mốc tim lộ, lộ giới Sở Địa chính, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm cùng phối hợp thực hiện. Sở Xây dựng có trách nhiệm xác định chỉ giới xây dựng cụ thể cho từng loại đường theo quy định tại điều này.

Điều 10: Xác định khu vực bảo vệ cầu, cống, đập, bến tàu, bến xe:

1. Đối với các công trình đã xây dựng, căn cứ vào Điều 4.7 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam để đo đạc, cắm mốc ngoài thực địa, sau đó chuyển lên bản đồ nền để quản lý.

2. Đối với các công trình mới quy hoạch, căn cứ vào bản đồ quy hoạch đã được phê duyệt để xác định toạ độ từng công trình, đo đạc, cắm mốc ngoài thực địa sau đó chuyển lên bản đồ nền để quản lý.

3. Sở Giao thông Vận tải, Sở Địa chính, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn căn cứ vào Quy chuẩn xây dựng Việt Nam cùng chịu trách nhiệm xác định mốc hành lang bảo vệ ngoài thực địa và trên bản đồ nền các công trình nêu tại điều này.

Điều 11: Xác định hành lang bảo vệ các tuyến đường giao thông thủy, kênh mương tưới, tiêu:

1. Đối với những tuyến đã được xác định hành lang bảo vệ thì căn cứ vào hiện trạng hành lang bảo vệ đã có, đo đạc, cắm mốc ngoài thực địa, sau đó chuyển lên bản đồ nền tên sông, kênh và hành lang bảo vệ.

2. Đối với những tuyến chưa xác định được hành lang bảo vệ thì căn cứ vào Điều 4.6 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam để đo đạc xác định, cắm mốc ngoài thực địa, sau đó chuyển lên bản đồ nền như quy định tại Mục 1, điều này, lấy tọa độ chân ngoài mái kênh làm chuẩn để đo vẽ lên bản đồ nền. 


3. Đối với những tuyến mới quy hoạch, căn cứ vào bản đồ quy hoạch được phê duyệt xác định tọa độ, tên tuyến, hành lang bảo vệ và đo đạc cắm mốc ngoài thực địa, sau đó chuyển lên bản đồ nền để quản lý.


4. Việc chuyển từ bản đồ ra ngoài thực địa và ngược lại, việc cắm các loại mốc theo quy định tại điều này Sở Địa chính, Sở Giao thông Vận tải và Sở Nông nghiệp và PTNT cùng chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Điều 12: Xác định hành lang bảo vệ hệ thống thoát nước đô thị:

1. Hệ thống thoát nước đô thị được bảo vệ theo quy định tại các điều 4.6, 4.9, 4.10, 5.17, và Điều 6.13 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; đối với hệ thống thoát nước đô thị là kênh, mương có kích thước chiều rộng dưới 3m, thì phạm vi bảo vệ mỗi bên bờ là 1m.

2. Hệ thống thoát nước đô thị ở tại phường, thị trấn nào thì UBND địa phương đó có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý những trường hợp vi phạm như: lấn chiếm, làm ngăn dòng chảy của hệ thống thoát nước đô thị... Các cơ quan chuyên ngành có liên quan chịu trách nhiệm giúp UBND các cấp thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 1, điều này.


3. Đối với hệ thống thoát nước sẵn có, thì căn cứ vào hiện trạng để đo đạc, cắm mốc ngoài thực địa, sau đó chuyển lên bản đồ nền để quản lý.


4. Đối với những tuyến mới quy hoạch, căn cứ vào bản đồ quy hoạch được phê duyệt xác định tọa độ, tên tuyến, hành lang bảo vệ và đo đạc cắm mốc ngoài thực địa, sau đó chuyển lên bản đồ nền để quản lý.


5. Việc chuyển từ bản đồ ra ngoài thực địa và ngược lại, việc cắm các loại mốc theo quy định tại điều này các Sở xây dựng, Địa chính, Giao thông Vận tải, Khoa học Công nghệ & Môi trường cùng chịu trách nhiệm phối hợp với UBND huyện, thị thực hiện.

Điều 13:  Xác định tim hẻm, hẻm giới, bãi quay xe:
1 Hẻm được chia thành 3 loại: 

- Hẻm cụt có chiều dài dưới 50m;

- Hẻm đã có sẵn;

- Hẻm quy hoạch.

2. Việc xác định tim hẻm, hẻm giới cho từng loại cụ thể như sau:

a. Đối với hẻm cụt có chiều dài dưới 50m, vòi cứu hỏa có thể phục vụ được, không cần thiết phải mở rộng hẻm nên vẫn giữ nguyên hiện trạng, chỉ thu hồi diện tích đất công thổ do các hộ lấn chiếm (nếu có). Vì vậy không thực hiện việc xác định tim và hẻm giới cho loại hẻm này.

b. Đối với những hẻm đã có sẵn:

Hẻm phải được mở rộng tùy theo điều kiện thực tế, nhưng kích thước chiều rộng tối thiểu phải đạt 3,5m và tối đa không bằng 6m, diện tích đất công thổ còn lại sau khi mở rộng hẻm cần phải được quản lý chặt chẽ, nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiếm đất công thổ để sử dụng vào mục đích riêng. Những hẻm hiện nay có kích thước chiều rộng trên 3,5m phải được giữ nguyên không thu hẹp lại.

Căn cứ vào bản đồ địa chính đã đo vẽ, xác định tim hẻm tối ưu, xác định hẻm giới về mỗi phía trên bản đồ, sau đó chuyển từ bản đồ ra thực địa và chỉnh lý những sai sót cần thiết. 

c. Đối với hẻm quy hoạch: Hẻm quy hoạch phải có kích thước chiều rộng tối thiểu là 5m. Căn cứ vào bản đồ quy hoạch được phê duyệt để xác định tọa độ tim hẻm và hẻm giới, rồi chuyển từ bản đồ quy hoạch ra thực địa, sau đó chuyển vào bản đồ nền để quản lý.

3. Việc chuyển từ thực địa vào bản đồ và ngược lại, cắm mốc giới ngoài thực địa do Sở Địa chính, Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải phối hợp thực hiện.

4. Đường hẻm cụt một làn xe không được dài quá 150m, cuối hẻm cụt phải có bãi quay đầu xe được quy định cụ thể như sau:

- Nếu là hình tam giác đều, thì kích thức mỗi cạnh tối thiểu là 7m;

- Nếu là hình vuông, thì kích thước mỗi cạnh tối thiểu là 12m;

- Nếu là hình tròn, thì kích thước đường kính tối thiểu là 10m.

Căn cứ vào hiện trạng đã đo đạc đất công thổ hoặc thực tế các công trình đã xây cất, Sở Địa chính phối hợp với các Sở Xây dựng, Giao thông Vận tải,  Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Phòng cháy - Chữa cháy) và UBND huyện, thị quy hoạch bãi quay đầu xe từng công trình riêng lẽ, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 14: Xác định tim các công trình theo tuyến khác:

1. Căn cứ vào bản đồ địa chính đã đo vẽ từ thực tế hoặc bản đồ quy hoạch được phê duyệt để xác định tim các công trình theo tuyến, sau đó xác định hành lang bảo vệ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

2. Việc chuyển từ bản đồ ra ngoài thực địa và cắm các mốc giới theo quy định tại điều này, Sở Địa chính, Sở Xây dựng và các cơ quan trực tiếp quản lý công trình có trách nhiệm cùng phối hợp thực hiện.

Điều 15: Xác định khu vực bảo vệ các công trình quốc phòng, an ninh:

1. Căn cứ để xác định khu vực bảo vệ các công trình quốc phòng, an ninh:

- Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự;

- Nghị định 04/CP ngày 16/01/1995 của Chính phủ, ban hành Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự;

- Điều 4.13 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam;

- Sơ đồ vị trí từng công trình đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Việc xác định khu vực bảo vệ các công trình quốc phòng, an ninh trên bản đồ và đo đạc cắm mốc ngoài thực địa, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan quân sự Quân khu 9 đóng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Sở Địa chính tỉnh cùng phối hợp với UBND huyện, thị thực hiện.  

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16: Việc xác định tim, hành lang, khu vực bảo vệ các công trình cơ sở  hạ tầng đô thị theo tuyến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng phải được thực hiện trên bản đồ địa chính có lưới tọa độ, tỷ lệ 1/1000. 


Mốc tim và mốc hành lang bảo vệ các công trình theo tuyến được quản lý như mốc trắc địa đã được quy định tại Nghị Định số 404/HĐBT, ngày 14/11/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Điều 17: Số liệu cơ bản của từng Sở như: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp & PTNT, Công nghiệp, Điện lực, Bưu điện, Cấp thoát nước ... phải được tập hợp đầy đủ về UBND tỉnh và Sở  Địa chính để xây dựng hệ thống thông tin địa lý của tỉnh và bộ bản đồ nền chuẩn sử dụng thống nhất trong toàn tỉnh. 


Hằng năm các ngành chức năng có trách nhiệm báo cáo các số liệu đã thay đổi về UBND tỉnh và Sở Địa chính để được cập nhật, chỉnh sửa kịp thời những thay đổi trên bản đồ nền. Sở Địa Chính có trách nhiệm cung cấp bản đồ nền đã chỉnh sửa cho các ngành sử dụng thống nhất.

Cách 2 năm UBND tỉnh sẽ công bố công khai Bộ bản đồ nền chuẩn ở khu vực đô thị, tỷ lệ 1/1000 để các ngành và các địa phương sử dụng thống nhất trong toàn tỉnh.

 Điều 18: Hồ sơ kỹ thuật thửa đất hoặc giấy chứng nhận quyền Sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, phép xây dựng các công trình phải được phân biệt và ghi rõ kích thước, diện tích lộ giới, hẻm giới, hành lang bảo vệ hệ thống thoát nước đô thị và khu vực bảo vệ các công trình cơ sở kỹ thuật hạ tầng khác (nếu có), để người sử dụng biết và thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 


Điều 19:


 1.UBND phường, thị trấn thực hiện chức năng thường xuyên kiểm tra và quản lý chặt chẽ các khu vực bảo vệ, các mốc địa giới hành chính, mốc địa chính, mốc tim lộ, lộ giới, mốc hành lang bảo vệ cầu, đường dây điện... giám sát để ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng, sửa chữa các công trình của tổ chức và cá nhân trên phạm vi địa bàn do địa phương quản lý, đồng thời báo cáo ngay cho UBND huyện, thị xã những hành vi lấn chiếm hoặc phá hoại các công trình nêu tại Quy định này.


2. UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với các Sở chuyên ngành tiến hành quy hoạch cụ thể các hẻm trên địa bàn theo quy hoạch tổng thể và theo quy định này; đồng thời, tổ chức thực hiện việc kiểm tra, thanh tra và chỉ đạo UBND cấp dưới thực hiện việc quản lý và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm lấn chiếm hoặc phá hoại các công trình trên theo Nghị định 04/CP ngày 10/01/1997 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai.


3. Các sở chuyên ngành chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chuyên môn, nghiệp vụ và hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành mình trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 20: Giám đốc Sở Địa chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải và Sở Nông nghiệp & PTNT có văn bản liên ngành để hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định này.

Điều 21: Chánh Văn phòng UBND, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị và Chủ tịch UBND các phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

TM.UBND TỈNH SÓC TRĂNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN DUY TÂN

